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TỔNG HỢP VĂN BẢN VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI  

(Kèm theo Báo cáo số          /BC-BNN-CN ngày        tháng       năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

Tên văn bản Điều Khoản Nội dung 

Nghị định số 

57/2018/NĐ-CP 

ngày 17/4/2018 

của Chính phủ 

về cơ chế, chính 

sách khuyến 

khích doanh 

nghiệp đầu tư 

vào lĩnh vực 

nông nghiệp, 

nông thôn. 

Điều 5. Miễn, 

giảm tiền sử 

dụng đất 

  
Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp (đặc biệt ưu đãi đầu tư, ưu đãi đầu tư và khuyến khích đầu tư) 

được Nhà nước giao đất hoặc được chuyển mục đích đất để làm nhà ở cho người lao động theo quy 

định tại Điều 55 Luật đất đai được miễn tiền chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất được 

chuyển mục đích để xây dựng nhà ở cho người lao động làm việc tại dự án; được miễn tiền sử dụng đất 

đối với diện tích đất đó sau khi được chuyển đổi. 

Điều 6. Miễn, 

giảm tiền thuê 

đất, thuê mặt 

nước của Nhà 

nước 

Khoản 1 
Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư và khuyến khích đầu tư khi thuê đất, thuê mặt nước 

của Nhà nước thì được áp dụng mức giá đất ưu đãi do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương quy định và giá thuê đất, thuê mặt nước ổn định tối thiểu 05 năm. 

Khoản 2 
Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư thì dự án đó được miễn tiền thuê đất, thuê 

mặt nước kể từ ngày Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước. 

Khoản 3.  
Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư thì dự án đó được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước 

trong 15 năm đầu kể từ ngày Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước và giảm 50% tiền thuê đất, thuê 

mặt nước trong 07 năm tiếp theo. 

Khoản 4.  
Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư thì dự án đó được miễn tiền thuê đất, thuê 

mặt nước trong 11 năm đầu kể từ ngày Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước và giảm 50% tiền thuê 

đất, thuê mặt nước trong 05 năm tiếp theo. 

Khoản 5.  
Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp (đặc biệt ưu đãi đầu tư, ưu đãi đầu tư, khuyến khích đầu tư) được 

Nhà nước cho thuê đất xây dựng nhà ở cho người lao động của dự án, đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp (đất xây dựng nhà xưởng, kho chứa, sân phơi, đường giao thông, cây xanh) kể cả đất được phép 

chuyển mục đích sang các loại đất quy định tại khoản này để phục vụ dự án đó thì được miễn tiền thuê 

đất. 

Khoản 6.  
Doanh nghiệp nông nghiệp nhỏ và vừa mới thành lập được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước của Nhà 

nước trong 05 năm đầu kể từ ngày dự án hoàn thành đi vào hoạt động và giảm 50% tiền thuê đất, thuê 

mặt nước trong 10 năm tiếp theo 
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Điều 7. Hỗ trợ 

tập trung đất 

đai 

Khoản 1.   
Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư thuê, thuê lại đất, mặt nước của hộ gia đình, 

cá nhân để thực hiện dự án đầu tư thì được Nhà nước hỗ trợ kinh phí tương đương với 20% tiền thuê 

đất, thuê mặt nước cho 05 năm đầu tiên kể từ khi dự án hoàn thành đi vào hoạt động; giá thuê đất, thuê 

mặt nước theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định này. 

Khoản 2.  
Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp (đặc biệt ưu đãi đầu tư, ưu đãi đầu tư và khuyến khích đầu tư) 

nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để hình thành vùng nguyên liệu được 

Nhà nước hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nguyên liệu với mức hỗ trợ 50 triệu đồng/ha, nhưng 

không quá 10 tỷ đồng/dự án và không phải chuyển sang thuê đất đối với diện tích đất nhận góp vốn 

bằng quyền sử dụng đất. 

Khoản 3.  
Doanh nghiệp tập trung đất đai bằng các hình thức quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này thì được 

Nhà nước hỗ trợ bằng tổng các hỗ trợ theo quy định tại từng khoản nêu trên. 

Điều 8. Tiếp 

cận, hỗ trợ tín 

dụng 

Khoản 1.  
Doanh nghiệp có dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn được ngân sách địa phương hỗ trợ lãi suất 

vay thương mại sau khi dự án hoàn thành như sau: 

 a) Mức hỗ trợ: Bằng chênh lệch lãi suất vay thương mại so với lãi suất tín dụng nhà nước ưu đãi đầu tư 

tính trên số dư nợ thực tế tại thời điểm xem xét hồ sơ hỗ trợ. 

 b) Thời gian hỗ trợ lãi suất tính từ ngày bắt đầu giải ngân theo hợp đồng tín dụng với ngân hàng 

thương mại: 

- Tối đa 08 năm đối với dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư; tối đa 06 năm đối với dự án nông 

nghiệp ưu đãi đầu tư; tối đa 05 năm đối với dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư. Trường hợp dự án 

của doanh nghiệp nông nghiệp vừa và nhỏ mới thành lập thì thời gian hỗ trợ lãi suất là 08 năm. 

- Dự án mà doanh nghiệp tham gia liên kết chuỗi giá trị thì được áp dụng hỗ trợ lãi suất theo chu kỳ sản 

xuất của sản phẩm. 

 c) Hạn mức vay vốn được hỗ trợ lãi suất: Tối đa không quá 70% tổng mức đầu tư của dự án. 
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Điều 9. Hỗ trợ 

doanh nghiệp 

nghiên cứu, 

chuyển giao, 

ứng dụng nông 

nghiệp công 

nghệ cao 

 

 

Khoản 1 
Hỗ trợ kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, mua bản quyền công nghệ, mua công nghệ hoặc 

mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ để tạo ra sản phẩm mới, cải tiến công nghệ, 

công nghệ giảm thiểu ô nhiễm môi trường, công nghệ tiết kiệm nguyên liệu, nhiên liệu, tiết kiệm năng 

lượng: 

 a) Mức hỗ trợ: 80% kinh phí thực hiện, nhưng không quá 300 triệu đồng/đề tài/bản quyền/công nghệ 

Khoản 2.  
Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm phục vụ áp dụng công nghệ mới, công nghệ 

cao, sản xuất sản phẩm mới: a) Ưu tiên doanh nghiệp tham gia, chủ trì các dự án, nhiệm vụ (sau đây gọi 

là dự án) khoa học công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước. b) Mức hỗ trợ: 70% kinh phí thực hiện 

nhiệm vụ đối với dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư và 50% kinh phí đối với dự án nông nghiệp 

ưu đãi đầu tư và dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư nhưng không quá 01 tỷ đồng. 

Khoản 5.  
Doanh nghiệp có dự án sản xuất giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy sản, trồng thử nghiệm cây 

trồng mới có giá trị kinh tế cao được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt được hỗ trợ 70% chi phí để 

xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị và xử lý môi trường, cây giống nhưng không quá 03 tỷ đồng/dự án. 

Khoản 6.  
Doanh nghiệp đầu tư các khu, vùng, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được hỗ trợ tối đa 300 

triệu đồng/ha để xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị và xử lý môi trường. 

Điều 10. Hỗ trợ 

đào tạo nguồn 

nhân lực, phát 

triển thị trường 

Khoản 1.  
Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư, ưu đãi đầu tư và khuyến khích đầu tư được 

ngân sách nhà nước hỗ trợ như sau: a) Hỗ trợ cho doanh nghiệp trực tiếp đào tạo nghề cho lao động với 

mức hỗ trợ 02 triệu đồng/tháng/lao động, thời gian hỗ trợ 03 tháng. 

 Trường hợp doanh nghiệp tham gia liên kết chuỗi giá trị được hỗ trợ kinh phí tổ chức đào tạo và hướng 

dẫn kỹ thuật cho nông dân, mức hỗ trợ 500 ngàn đồng/nông dân tham gia liên kết được đào tạo. Thời 

gian hỗ trợ là 03 tháng. 

 b) Hỗ trợ 50% chi phí quảng cáo, xây dựng thương hiệu sản phẩm chủ lực quốc gia và cấp tỉnh; 50% 

kinh phí tham gia triển lãm hội chợ trong nước, ngoài nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Khoản 2.  
Các khoản hỗ trợ nêu tại khoản 1 Điều này được thực hiện theo dự án đầu tư. Tổng các khoản hỗ trợ 

cho một dự án tối đa không quá 10% tổng mức đầu tư dự án và không quá 01 tỷ đồng.  

Khoản 3.   
Hỗ trợ một doanh nghiệp xây dựng và quản lý một trang thông tin điện tử “Chợ nông sản quốc gia”. 
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b) Mức hỗ trợ: Nhà nước hỗ trợ cho doanh nghiệp có trang thông tin điện tử quốc gia là 05 triệu 

đồng/doanh nghiệp có sản phẩm đã đăng lên trang thông tin điện tử quốc gia. Tổng mức hỗ trợ không 

quá 05 tỷ đồng.  

Điều 11. Hỗ trợ 

đầu tư cơ sở:  

Khoản 1.  
Doanh nghiệp có dự án đầu tư cơ sở chế biến nông sản; cơ sở giết mổ; cơ sở chế tạo thiết bị, linh kiện, 

máy nông nghiệp; cơ sở sản xuất sản phẩm phụ trợ được ngân sách nhà nước hỗ trợ như sau: 

a) Hỗ trợ cơ sở chế biến nông sản, cơ sở giết mổ gia súc gia cầm: 60% kinh phí đầu tư và không quá 15 

tỷ đồng/dự án để xây dựng cơ sở hạ tầng về xử lý chất thải, giao thông, điện, nước, nhà xưởng và mua 

thiết bị trong hàng rào dự án.  

Điều 12. Hỗ trợ 

đầu tư cơ sở 

chăn nuôi bò 

sữa, bò thịt 

Khoản 1.  
Hỗ trợ 05 tỷ đồng/dự án để xây dựng cơ sở hạ tầng về xử lý chất thải, giao thông, điện, nước, nhà 

xưởng và mua thiết bị. 

Khoản 2.  
Ngoài hỗ trợ hạ tầng quy định tại khoản 1 Điều này, nếu doanh nghiệp nhập, bò giống cao sản để nuôi 

trực tiếp hoặc liên kết nuôi với hộ gia đình thì được hỗ trợ bổ sung là 10 triệu đồng/con.  

Nghị định 

02/2017/NĐ-CP 

ngày 

09/01/2017 của 

Chính phủ về 

cơ chế, chính 

sách hỗ trợ sản 

xuất nông 

nghiệp để khôi 

phục sản xuất 

vùng bị thiệt 

hại do thiên tai, 

dịch bệnh; 

Điều 5. 

Mức hỗ trợ 

Khoản 4. 

Hỗ trợ 

đối với 

nuôi gia 

súc, gia 

cầm: 

a) Thiệt hại do thiên tai: 

 - Gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng) đến 28 ngày tuổi, hỗ trợ 10.000 - 20.000 đồng/con; trên 28 ngày tuổi, 

hỗ trợ 21.000 - 35.000 đồng/con; 

Lợn đến 28 ngày tuổi, hỗ trợ 300.000 - 400.000 đồng/con; trên 28 ngày tuổi, hỗ trợ 450.000 - 1.000.000 

đồng/con; lợn nái và lợn đực đang khai thác, hỗ trợ 2.000.000 đồng/con; 

 - Bê cái hướng sữa đến 6 tháng tuổi, hỗ trợ 1.000.000 - 3.000.000 đồng/con; bò sữa trên 6 tháng tuổi, 

hỗ trợ 3.100.000 - 10.000.000 đồng/con; 

Trâu, bò thịt, ngựa đến 6 tháng tuổi, hỗ trợ 500.000 - 2.000.000 đồng/con; trên 6 tháng tuổi, hỗ trợ 

2.100.000 - 6.000.000 đồng/con; 

Hươu, nai, cừu, dê: Hỗ trợ 1.000.000 - 2.500.000 đồng/con. 

 b) Thiệt hại do dịch bệnh: 

 - Hỗ trợ trực tiếp cho các hộ sản xuất có gia súc, gia cầm phải tiêu hủy bắt buộc do mắc dịch bệnh hoặc 

trong vùng có dịch bắt buộc phải tiêu hủy với mức hỗ trợ cụ thể như sau: 

 Hỗ trợ 38.000 đồng/kg hơi đối với lợn; 

 Hỗ trợ 45.000 đồng/kg hơi đối với trâu, bò, dê, cừu, hươu, nai; 

 Hỗ trợ 35.000 đồng/con gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng). 
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Nghị định 

98/2018/NĐ-CP 

ngày 05/7/2018 

của Chính phủ 

về chính sách 

khuyến khích 

phát triển hợp 

tác, liên kết 

trong sản xuất 

và tiêu thụ sản 

phẩm nông 

nghiệp 

Điều 7. Hỗ trợ 

chi phí tư vấn 

xây dựng liên 

kết 

Khoản 1. 
Chủ trì liên kết được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí tư vấn xây dựng liên kết, tối đa không 

quá 300 triệu đồng, bao gồm tư vấn, nghiên cứu để xây dựng hợp đồng liên kết, dự án liên kết, phương 

án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường. 

Khoản 2.  
Nguồn kinh phí, mức hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện theo các kế 

hoạch, chương trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nguồn 

vốn từ các chương trình, dự án khác. 

Điều 8. Hỗ trợ 

hạ tầng phục 

vụ liên kết 

Khoản 1.  
Dự án liên kết được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% vốn đầu tư máy móc trang thiết bị; xây dựng các 

công trình hạ tầng phục vụ liên kết bao gồm: nhà xưởng, bến bãi, kho tàng phục vụ sản xuất, sơ chế, 

bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tổng mức hỗ trợ không quá 10 tỷ đồng. 

Khoản 2.  
Nguồn kinh phí, mức hỗ trợ quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện theo các kế hoạch, chương trình, 

dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu tái cơ cấu 

kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư và nguồn vốn từ các 

chương trình, dự án hợp pháp khác. 

Điều 9. Hỗ trợ 

khuyến nông, 

đào tạo, tập 

huấn và giống, 

vật tư, bao bì, 

nhãn mác sản 

phẩm 

Khoản 1.  
Ngoài phần hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ liên kết quy định tại 

khoản 2 Điều 8, các bên tham gia liên kết được ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện các nội 

dung sau: 
a) Xây dựng mô hình khuyến nông; 

 b) Đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật, nâng cao nghiệp vụ quản lý, kỹ thuật sản xuất, năng lực quản lý 

hợp đồng, quản lý chuỗi và phát triển thị trường; 

 c) Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm tối đa không quá 03 vụ hoặc 03 chu kỳ sản xuất, 

khai thác sản phẩm thông qua các dịch vụ tập trung của hợp tác xã; 

 d) Ngân sách hỗ trợ tối đa 40% chi phí chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy 

trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi. 

Khoản 2.  
Nguồn kinh phí, mức hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ quy định tại các điểm a, b khoản 1 Điều này, thực hiện 

theo quy định của các chương trình, dự án về khuyến nông; chương trình đào tạo nghề nông nghiệp cho 

lao động nông thôn; chính sách đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đối với hợp tác xã và nguồn vốn từ 

các chương trình, dự án hợp pháp khác. 

Khoản 3. 
Nguồn kinh phí, mức hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ quy định tại các điểm c, d khoản 1 Điều này, thực hiện 

theo quy định của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nguồn vốn từ các 

chương trình, dự án hợp pháp khác. 
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Nghị định số 

55/2015/NĐ-CP 

ngày 9/6/2015 

của Chính phủ 

về chính sách 

tín dụng phục 

vụ phát triển 

nông nghiệp, 

nông thôn 

Điều 9. Cơ chế 

bảo đảm tiền 

vay 

Khoản 2. 
Cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và chủ trang trại được 

tổ chức tín dụng cho vay không có tài sản bảo đảm theo các mức như sau: 

a) Tối đa 50 triệu đồng đối với cá nhân, hộ gia đình cư trú ngoài khu vực nông thôn có hoạt động sản 

xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp (trừ trường hợp nêu tại Điểm c Khoản 2 Điều này);  

b) Tối đa 100 triệu đồng đối với cá nhân, hộ gia đình cư trú tại địa bàn nông thôn; cá nhân và hộ gia 

đình cư trú ngoài khu vực nông thôn có tham gia liên kết trong sản xuất nông nghiệp với hợp tác xã 

hoặc doanh nghiệp (trừ trường hợp nêu tại Điểm c Khoản 2 Điều này); 

d) Tối đa 300 triệu đồng đối với tổ hợp tác và hộ kinh doanh;  

e) Tối đa 01 tỷ đồng đối với hợp tác xã, chủ trang trại hoạt động trên địa bàn nông thôn hoặc hoạt động 

sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp; 

Nghị định số 

109/2018/NĐ-

CP ngày 

29/8/2018 về 

Nông nghiệp 

hữu cơ 

Điều 2. Đối 

tượng áp dụng 

 

 
Nghị định này áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình hoặc nhóm 

hộ sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp hữu cơ (gọi tắt là cơ sở); tổ chức, cá nhân có hoạt động 

liên quan đến sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp hữu cơ trên lãnh thổ Việt Nam. 

Điều 17. Một số 

chính sách đặc 

thù hỗ trợ 

doanh nghiệp 

nhỏ, hợp tác 

xã, trang trại, 

hộ gia đình, 

nhóm hộ sản 

xuất sản phẩm 

hữu cơ 

1. Nội 

dung, định 

mức hỗ trợ 

a) Hỗ trợ 100% kinh phí xác định các vùng, khu vực đủ điều kiện sản xuất hữu cơ: Điều tra cơ bản, 

khảo sát địa hình, phân tích mẫu đất, mẫu nước, mẫu không khí do cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

b) Hỗ trợ một lần 100% chi phí cấp Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp TCVN về nông nghiệp hữu cơ 

do Tổ chức chứng nhận cấp (cấp lần đầu hoặc cấp lại); 

c) Hỗ trợ đào tạo, tập huấn sản xuất hữu cơ: định mức hỗ trợ thực hiện theo quy định của Chính phủ về 

khuyến nông; 

d) Hỗ trợ xây dựng, nhân rộng mô hình sản xuất hữu cơ theo TCVN: định mức hỗ trợ chi phí giống 

kháng sâu bệnh, phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học đối với mô hình trồng trọt; chi phí 

giống, thức ăn hữu cơ, thuốc thú y được phép sử dụng đối với mô hình chăn nuôi, thủy sản và chi phí 

nhân rộng mô hình theo quy định của Chính phủ về khuyến nông. 

Nghị định số 

116/2018/NĐ-

CP sửa đổi, bổ 

sung một số 

Điều 9. Cơ chế 

bảo đảm tiền 

vay 

Khoản 3. 
Sửa đổi điểm a, điểm b khoản 2 Điều 9 như sau: 
“a) Tối đa 100 triệu đồng đối với cá nhân, hộ gia đình cư trú ngoài khu vực nông thôn có hoạt động sản 

xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp (trừ trường hợp nêu tại điểm c khoản 2 Điều này);  

b) Tối đa 200 triệu đồng đối với cá nhân, hộ gia đình cư trú tại địa bàn nông thôn;”. 
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điều của Nghị 

định số 

55/2015/NĐ-CP 

ngày 09/6/2015 

của Chính phủ 

về chính sách 

tín dụng phục 

vụ phát triển 

nông nghiệp, 

nông thôn: 

Điều 27. Chính 

sách bồi dưỡng, 

tập huấn, đào 

tạo 

Khoản 1.  
Đối tượng nhận chuyển giao công nghệ: 
Được hỗ trợ tối đa 100% chi phí tài liệu, tiền ăn, đi lại, nơi ở trong thời gian tham dự đào tạo, tập huấn, 

bồi dưỡng, khảo sát học tập khuyến nông theo quy định hiện hành. 

Khoản 2.  
Đối tượng chuyển giao công nghệ 
a) Được hỗ trợ tối đa 100% chi phí tài liệu, đi lại, tiền ăn, nơi ở trong thời gian tham dự đào tạo, tập 

huấn, bồi dưỡng, khảo sát học tập khuyến nông theo quy định hiện hành; 

b) Người tham gia giảng dạy, trợ giảng, hướng dẫn tham quan, tổ chức lớp học được hưởng 100% các 

chế độ theo quy định hiện hành; 

Điều 29. Chính 

sách xây dựng 

và nhân rộng 

mô hình 

Khoản 1. 

Chính 

sách hỗ 

trợ xây 

dựng mô 

hình trình 

diễn 

a) Mô hình trình diễn ở địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, địa bàn bị ảnh hưởng 

của thiên tai, dịch hại, biến đổi khí hậu theo công bố của cấp có thẩm quyền được hỗ trợ tối đa 100% 

chi phí về giống, thiết bị, vật tư thiết yếu để xây dựng mô hình; b) Mô hình trình diễn ở địa bàn trung 

du, miền núi, bãi ngang được hỗ trợ tối đa 70% chi phí về giống, thiết bị, vật tư thiết yếu để xây dựng 

mô hình; c) Mô hình trình diễn ở địa bàn đồng bằng được hỗ trợ tối đa 50% chi phí về giống, thiết bị, 

vật tư thiết yếu để xây dựng mô hình; d) Mô hình ứng dụng công nghệ cao được hỗ trợ tối đa 40% tổng 

kinh phí thực hiện mô hình (đối với tất cả các địa bàn); đ) Mô hình tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh 

nông nghiệp được hỗ trợ tối đa 100% kinh phí thực hiện mô hình nhưng không quá 100 triệu đồng/mô 

hình (đối với tất cả các địa bàn); e) Hỗ trợ tối đa 100% chi phí chứng nhận cơ sở sản xuất thực phẩm an 

toàn, cơ sở an toàn dịch bệnh khi tham gia xây dựng mô hình theo quy định hiện hành (đối với tất cả 

các loại mô hình).  

Quyết định số 

01/2012/QĐ-

TTg ngày 09 

tháng 01 năm 

2012: về một số 

chính sách hỗ 

trợ việc áp 

dụng quy trình 

thực hành sản 

xuất nông 

nghiệp tốt 

Điều 1. Phạm vi 

điều chỉnh 

  
Quyết định này quy định một số chính sách hỗ trợ đối với sản xuất, sơ chế các sản phẩm nông lâm thủy 

sản áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt. 
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trong nông 

nghiệp, lâm 

nghiệp và thủy 

sản. 

Điều 2. Đối 

tượng áp dụng 

  
Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sản xuất, sơ chế các loại sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn thuộc Danh 

mục sản phẩm được hỗ trợ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương quy định. 

Điều 3. Giải 

thích từ ngữ 

  
1. Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt bao gồm VietGAP (Vietnamese Good Agricultural 

Practices) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và các tiêu chuẩn GAP khác, tiêu 

chuẩn nông nghiệp hữu cơ được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận cho áp dụng (gọi 

chung là VietGAP). 2. Áp dụng VietGAP là quá trình áp dụng VietGAP ở một trong hai cấp độ sau: a) 

Áp dụng các tiêu chí chủ yếu của VietGAP liên quan đến an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc 

được cụ thể hóa trong Quy chuẩn kỹ thuật, Quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) 

đối với cơ sở sản xuất, sơ chế và Quy chuẩn kỹ thuật, Quy định về điều kiện bảo đảm an toàn đối với 

thực phẩm (sau đây gọi chung là Quy chuẩn kỹ thuật); b) Áp dụng toàn bộ các tiêu chí của VietGAP 

liên quan đến an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, bảo vệ môi trường và sức khỏe cho người lao 

động trong sản xuất, sơ chế sản phẩm.  3. Sản phẩm an toàn là sản phẩm nông lâm thủy sản được đánh 

giá, chứng nhận, công bố là sản phẩm được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật hoặc với 

VietGAP. 

Điều 4. Điều kiện đối với tổ 

chức, cá nhân 

1. Áp dụng VietGAP trong sản xuất, sơ chế sản phẩm; 2. Có hợp đồng tiêu thụ hoặc phương án tiêu thụ 

sản phẩm 

Điều 5. Một số 

chính sách 

1. Ngân sách nhà nước đầu tư 100% kinh phí về điều tra cơ bản, khảo sát địa hình, phân tích mẫu đất, mẫu 

nước, mẫu không khí để xác định các vùng sản xuất tập trung thực hiện các dự án sản xuất nông lâm thủy sản 

áp dụng VietGAP do cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

2. Ngân 

sách nhà 

nước hỗ 

trợ  

a) Không quá 50% tổng vốn đầu tư xây dựng, cải tạo: đường giao thông, hệ thống thủy lợi, trạm bơm, 

điện hạ thế, hệ thống xử lý chất thải, hệ thống cấp thoát nước của vùng sản xuất tập trung để phù hợp 

với yêu cầu kỹ thuật VietGAP. Kinh phí hỗ trợ thực hiện theo Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng; 

b) Đào tạo, tập huấn cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, cán bộ khuyến nông các cấp; dạy nghề cho lao 

động nông thôn áp dụng VietGAP trong sản xuất, sơ chế sản phẩm an toàn; biên soạn, in ấn tài liệu, 

biểu mẫu phục vụ các lớp đào tạo, tập huấn; 

c) Hỗ trợ một lần kinh phí thuê tổ chức chứng nhận đánh giá để được cấp Giấy chứng nhận sản phẩm 

an toàn; 
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d) Áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong sử dụng giống kháng sâu bệnh, thuốc bảo vệ thực vật sinh học, 

thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, áp dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), quản lý cây 

trồng tổng hợp (ICM); 

đ) Hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại theo quy định tại Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 

tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện 

chương trình xúc tiến thương mại quốc gia. 

3. Các tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư sản xuất, sơ chế sản phẩm áp dụng VietGAP ngoài được hưởng các 

chính sách quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này còn được hưởng các chính sách hỗ trợ và ưu đãi khác theo 

các quy định hiện hành. 

4. Cơ chế 

tài chính: 

  

a) Ngân sách trung ương đầu tư, hỗ trợ thông qua các Dự án, Chương trình mục tiêu về áp dụng 

VietGAP và các Dự án, Chương trình mục tiêu khác có liên quan; kinh phí khuyến nông, kinh phí sự 

nghiệp khoa học. 

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ điều kiện cụ thể của địa 

phương, các cơ chế, chính sách hiện hành, sử dụng ngân sách địa phương, nguồn hỗ trợ từ các chương 

trình, dự án của Trung ương và các nguồn vốn hợp pháp khác, quyết định mức hỗ trợ cụ thể cho các nội 

dung quy định tại Quyết định này. 

Quyết định số 

394/QĐ-TTg 

ngày 13 tháng 

03 năm 2006 về 

khuyến khích 

đầu tư xây 

dựng mới, mở 

rộng cơ sở giết 

mổ, bảo quản 

chế biến gia 

Điều 1.   

  

  

  

Các tổ chức, cá nhân trong nước đầu tư xây dựng mới, mở rộng cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia 

súc, gia cầm và cơ sở chăn nuôi gia cầm tập trung, công nghiệp phù hợp với quy hoạch của địa phương, 

đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh thú ý, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường theo quy định của 

pháp luật hiện hành về thú ý, vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường được hỗ trợ đầu tư như sau: 

1. Áp dụng các chính sách ưu đãi với mức cao nhất về các loại thuế và đất đai theo quy định của pháp 

luật hiện hành về khuyến khích đầu tư. 

a) Ngân sách Trung ương hỗ trợ lãi suất vốn vay cho các chủ đầu tư thuộc trung ưng quản lý; mức hỗ 

trợ là 40% lãi suất vốn vay thương mại; 

b) Ngân sách địa phương hỗ trợ lãi suất vốn vay cho các chủ đầu tư không thuộc đối tượng quy định tại 

điểm a khoản 2 Điều này. Mức hỗ trợ cụ thể do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương quyết định nhưng không thấp hơn 40% lãi suất vốn vay thương mại. 
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súc, gia cầm và 

cơ sở chăn nuôi 

gia cầm tập 

trung, công 

nghiệp 

Điều 2.   
Đối với các cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm và cơ sở chăn nuôi gia cầm tập trung, 

công nghiệp phải di dời đến địa điểm theo quy hoạch để bảo đảm vệ sinh thú ý, vệ sinh môi trường 

ngoài việc được hỗ trợ theo quy định tại Điều 1 Quyết định này còn được hỗ trợ về sử dụng tiền chuyển 

quyền sử dụng đất, tiền bán nhà xưởng và các công trình khác khi phải di dời trụ sở, cơ sở sản xuất 

kinh doanh theo quy định tại Quyết định số 74/2005/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

Quyết định số 

22/2019/QĐ-

TTg ngày 

26/6/2019 về 

thực hiện chính 

sách hỗ trợ bảo 

hiểm nông 

nghiệp 

Điều 3. Đối tượng bảo hiểm 

được hỗ trợ phí bảo hiểm 

nông nghiệp 

2. Vật nuôi: Trâu, bò. 

 

Điều 4. Mức hỗ 

trợ phí bảo 

hiểm nông 

nghiệp 

 
1. Cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo (bao gồm cả hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập và 

hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều), hộ cận nghèo theo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 

19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp 

dụng cho giai đoạn 2016 - 2020: Hỗ trợ 90% phí bảo hiểm nông nghiệp. 

2. Cá nhân sản xuất nông nghiệp không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo: Hỗ trợ 20% phí bảo hiểm 

nông nghiệp. 

3. Tổ chức sản xuất nông nghiệp quy định tại khoản 3 Điều 19 Nghị định số 58/2018/NĐ-CP: Hỗ trợ 

20% phí bảo hiểm nông nghiệp khi đáp ứng đầy đủ quy định sau: 

- Doanh nghiệp được thành lập theo Luật doanh nghiệp hoặc hợp tác xã được thành lập theo Luật hợp 

tác xã; 

- Có hợp đồng liên kết gắn với sản phẩm nông nghiệp là các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ 

bảo hiểm nông nghiệp, đảm bảo quy định tại Điều 4 và Điều 5 Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 

tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã, liên kết trong sản 

xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có); 

- Có sản phẩm nông nghiệp là các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp được 

chứng nhận đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm của cơ quan có thẩm quyền hoặc được công nhận 

là doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định tại Quyết định số 19/2018/QĐ-

TTg ngày 19 tháng 4 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế (nếu có). 

Điều 5. Rủi ro 

được bảo hiểm 

2. Rủi ro 

được bảo 

a) Thiên tai bao gồm: Bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sét, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất do mưa lũ 

hoặc dòng chảy, sụt lún đất do mưa lũ hoặc động chảy, nắng nóng, hạn hán, rét hại, mưa đá, sương 
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được hỗ trợ phí 

bảo hiểm nông 

nghiệp 

hiểm được 

hỗ trợ đối 

với trâu, 

bò 

muối, động đất, sóng thần. Thiên tai phải được công bố hoặc xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền. 

b) Dịch bệnh bao gồm: Bệnh lở mồm long móng, nhiệt thán. Dịch bệnh phải được công bố hoặc xác 

nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Điều 6. Địa bàn được hỗ trợ 

phí bảo hiểm nông nghiệp 

2. Đối với trâu, bò, tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hà Giang, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Thanh 

Hóa, Nghệ An, Bình Định, Đồng Nai, Bình Dương. 

Quyết định số 

703/QĐ-TTg 

ngày 28/5/2020 

của Thủ tướng 

Chính phủ về 

phê duyệt 

chương trình 

phát triển 

nghiên cứu, sản 

xuất giống 

phục vụ cơ cấu 

lại ngành nông 

nghiệp giai 

đoạn 2021 – 

2030. 

V. GIẢI PHÁP 

THỰC HIỆN 

2. Cơ chế 

chính 

sách 

a) Vốn tín dụng: Các tổ chức, cá nhân tham gia Chương trình được hưởng chính sách tín dụng phục vụ 

phát triển nông nghiệp, nông thôn; chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, 

nông thôn; chính sách tín dụng cho doanh nghiệp ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trong sản xuất 

giống… 

b,Vốn đầu tư: - Ngân sách nhà nước đầu tư: 

 + Bảo tồn, lưu giữ, đánh giá, khai thác nguồn gen; nghiên cứu chọn tạo, phục tráng, gia hóa giống; 

nhập nội, mua bản quyền giống mới; bình tuyển cây đầu dòng, cây trội; chăm sóc vườn cây đầu dòng, 

rừng giống, vườn giống; nhập, hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giống; đào tạo tập huấn quy 

trình công nghệ nhân giống; quản lý chất lượng giống... 

 + Cơ sở vật chất và trang thiết bị cho các cơ quan nghiên cứu, sản xuất, chế biến giống; xây dựng cơ sở 

hạ tầng các vùng sản xuất giống tập trung; trồng mới và chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản; nhập nội 

giống gốc vật nuôi dài ngày... 

 - Ngân sách nhà nước hỗ trợ: Chi phí nuôi giữ đàn giống gốc vật nuôi; chi phí sản xuất giống gốc, 

giống siêu nguyên chủng, giống bố mẹ, hạt lai F1, nhân giống cây lâm nghiệp bằng phương pháp nuôi 

cấy mô; chăm sóc, nuôi giữ giống gốc; mua lợn đực, nái giống ngoại; chi phí sản xuất sản phẩm kích 

dục tố cho cá đẻ; hỗ trợ đầu tư phòng thử nghiệm quốc gia và kiểm nghiệm chất lượng giống…  

c, Về đất đai: Các doanh nghiệp có dự án sản xuất giống cây trồng, vật nuôi được hưởng chính sách ưu 

đãi về đất theo quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ. 

4. Nâng 

cao chất 

lượng 

nguồn 

nhân lực 

nghiên 

Đào tạo ngắn hạn cho các đối tượng làm công tác giống về chuyên môn, nghiệp vụ ở trong nước hoặc 

thuê chuyên gia nước ngoài đến Việt Nam chuyển giao công nghệ về giống. Thông qua nguồn kinh phí 

từ các Chương trình khác, lựa chọn các đối tượng đào tạo dài hạn và ngắn hạn về nghiên cứu, quản lý 

và sản xuất giống. 
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cứu, sản 

xuất 

giống 

Quyết định số 

2254/QĐ-TTg 

ngày 

30/12/2020 của 

Thủ tướng 

Chính phủ về 

cơ chế, chính 

sách, đối tượng 

hỗ trợ, mức hỗ 

trợ kinh phí 

trong phòng, 

chống bệnh 

dịch tả lợn 

Châu Phi năm 

2020. 

Điều 1. Hỗ trợ 

kinh phí trong 

phòng, chống 

bệnh Dịch tả 

lợn Châu Phi 

năm 2020 như 

sau/: 

 
1.Hỗ trợ người chăn nuôi, hộ chăn nuôi nông hộ, chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất, các cơ 

quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang kinh doanh trong lĩnh vực chăn nuôi (gọi chung là cơ sở chăn 

nuôi) có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi với mức cụ thể như sau: 

a) Đối với lợn con, lợn thịt các loại: Hỗ trợ 30.000 đồng/kg lợn hơi; 

b) Đối với lợn nái, lợn đực đang khai thác: Hỗ trợ 35.000 đồng/kg lợn hơi. 

2. Hỗ trợ doanh nghiệp chăn nuôi nhỏ và vừa theo tiêu chí quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 

và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017 (không bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa là công 

ty con hoặc là công ty có vốn cổ phần chi phối của doanh nghiệp lớn) có lợn buộc phải tiêu hủy do 

bệnh Dịch tả lợn Châu Phi với mức hỗ trợ cụ thể như sau: 

a) Đối với lợn con, lợn thịt các loại: Hỗ trợ 10.000 đồng/kg lợn hơi; 

b) Đối với lợn nái, lợn đực đang khai thác: Hỗ trợ 12.000 đồng/kg lợn hơi. 

Mức hỗ trợ cho các doanh nghiệp tối đa không quá 30% số lỗ do dịch bệnh sau khi đã sử dụng các quỹ 

dự phòng và tiền bồi thường bảo hiểm (nếu có). 

3. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo tiêu chí quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 

04/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017 (không bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa là công ty con 

hoặc là công ty có vốn cổ phần chi phối của doanh nghiệp lớn) và chủ hộ nuôi giữ lợn giống cụ kỵ, ông 

bà với mức 500.000 đồng/con lợn đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 nhằm nâng cao các biện pháp an 

toàn sinh học, sát trùng tiêu diệt các loại mầm bệnh đảm bảo duy trì đàn lợn giống phục vụ tái đàn khi 

kiểm soát được dịch bệnh. 

4. Các cơ sở chăn nuôi bị thiệt hại được xem xét hỗ trợ khi đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 

Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ 

sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh: các quy định của 

Luật Chăn nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chăn nuôi. 

5. Cơ chế hỗ trợ từ ngân sách trung ương: 

a) Các tỉnh miền núi, Tây Nguyên: Ngân sách trung ương hỗ trợ 80% mức ngân sách nhà nước hỗ trợ 
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thiệt hại; 

b) Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương còn lại: 

Các tỉnh, thành phố có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương từ 50% trở lên: 

Chủ động sử dụng dự phòng ngân sách địa phương để thực hiện: 

Các tỉnh, thành phố có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương dưới 50%: Ngân 

sách trung ương hỗ trợ 50% phần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; 

Các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách còn lại: Ngân sách trung ương hỗ trợ 70% phần hỗ trợ 

từ ngân sách nhà nước. 

c) Các quy định khác: 

Các địa phương huy động thêm tối đa 70% Quỹ dự trữ tài chính cấp tỉnh để hỗ trợ thiệt hại do Dịch tả 

lợn Châu Phi. 

Trường hợp các địa phương có mức độ thiệt hại lớn, nếu phần ngân sách địa phương đảm bảo vượt quá 

nguồn lực của địa phương (gồm: 50% nguồn dự phòng ngân sách địa phương (bao gồm cả 3 cấp tỉnh, 

huyện, xã) và 70% Quỹ dự trữ tài chính địa phương, ngân sách trung ương sẽ bổ sung thêm phần chênh 

lệch vượt quá nguồn lực của địa phương để các tỉnh, thành phố có dữ nguồn để thực hiện. 

6. Giám sát việc tổ chức hỗ trợ: 

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải chịu trách nhiệm trước 

pháp luật, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức hỗ trợ kinh phí trong phòng chống bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi tại địa phương mình quản lý. 

b) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ trì, phối hợp với các tổ chức đoàn thể, cơ 

quan liên quan tổ chức giám sát việc thực hiện hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn 

Châu Phi. 

1. Thông tư 

42/2006/TT-

BNN Hướng 

dẫn thực hiện 

một số điều tại 

Quyết định số 

394/QĐ-TTg 

ngày 

13/03/2006 của 

II. Quy định cụ 

thể 

1. Điều 

kiện đối 

với cơ sở 

giết mổ, 

bảo quản 

chế biến 

gia súc, 

gia cầm 

a) Về quy mô, công suất giết mổ 

- Cơ sở giết mổ gia cầm tại các tỉnh đồng bằng, nơi có thị trường lớn, có quy mô công suất từ 500 

con/giờ trở lên; tại các tỉnh miền núi, nơi có thị trường nhỏ, có quy mô công suất từ 250 con/giờ trở lên. 

- Cơ sở giết mổ lợn có quy mô, công suất từ 200 con/ngày trở lên. 

- Cơ sở giết mổ trâu, bò có quy mô, công suất từ 50 con/ngày trở lên. 

b) Về vệ sinh thú y và vệ sinh an toàn thực phẩm 

- Cơ sở giết mổ, sơ chế động vật, sản phẩm động vật phải có đủ các điều kiện vệ sinh thú y theo quy 

định tại Điều 33 của Pháp lệnh Thú y và các điều kiện về địa điểm, nhà xưởng, trang thiết bị như sau: 

+ Phải cách biệt với khu dân cư, các công trình công cộng, đường giao thông chính và các nguồn gây ô 

nhiễm, không bị úng ngập; có tường bao quanh; có cổng riêng biệt để xuất, nhập động vật, sản phẩm 
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Thủ tướng 

Chính phủ về 

khuyến khích 

đầu tư xây 

dựng mới, mở 

rộng cơ sở giết 

mổ, bảo quản 

chế biến gia 

súc, gia cầm và 

cơ sở chăn nuôi 

gia cầm tập 

trung, công 

nghiệp 

động vật; đường đi trong cơ sở phải lát gạch hoặc bằng bê tông; 

+ Có khu vực riêng nhốt động vật chờ giết mổ; khu vực riêng để giết mổ, sơ chế động vật, sản phẩm 

động vật; khu cách ly động vật ốm; khu xử lý sản phẩm không đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y; 

+ Có phòng kiểm tra, xét nghiệm mẫu, nơi kiểm tra thú y; 

+ Có hệ thống xử lý nước thải, chất thải động vật phù hợp với công suất giết mổ, sơ chế. Nước thải, 

chất thải sau xử lý phải đạt tiêu chuẩn vệ sinh trước khi thải ra môi trường; 

+ Nhà xưởng phải chống được bụi và sự xâm nhập của các loài động vật gây hại; thuận tiện cho việc vệ 

sinh, khử trùng tiêu độc; được bố trí riêng khu chứa sản phẩm dùng làm thực phẩm, khu chứa sản phẩm 

không dùng làm thực phẩm, khu vực cất giữ phương tiện vận chuyển, dụng cụ giết mổ, sơ chế, khu 

nghỉ cho người làm việc để tránh sự ô nhiễm và lây nhiễm chéo; 

+ Trang thiết bị, dụng cụ dùng trong giết mổ, sơ chế động vật, sản phẩm động vật phải được làm bằng 

vật liệu không gỉ, không làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, dễ vệ sinh, khử trùng tiêu độc. 

- Nước sử dụng trong giết mổ, sơ chế động vật, sản phẩm động vật phải đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y 

theo quy định. 

c) Về công nghệ giết mổ, chế biến 

- Đối với các cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm qui mô nhỏ có thể sử dụng các thiết bị, 

công nghệ chế tạo trong nước theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp nhưng phải bảo đảm tính đồng 

bộ (bao gồm dây chuyền, thiết bị đóng gói, hút chân không...) và vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Đối với các cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm quy định tại điểm a khoản 1 phần II 

Thông tư này sử dụng các thiết bị công nghệ hiện đại sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu. Khuyến 

khích các cơ sở áp dụng công nghệ hiện đại, đồng bộ và tự động. 

2. Điều 

kiện đối 

với cơ sở 

chăn nuôi 

gia cầm 

tập trung, 

công 

nghiệp 

a) Về quy mô chăn nuôi 

- Cơ sở chăn nuôi gia cầm thương phẩm với quy mô có mặt thường xuyên từ 2.000 con trở lên (không 

tính số đầu con dưới 7 ngày tuổi). 

- Cơ sở chăn nuôi gia cầm sinh sản với quy mô có mặt thường xuyên từ 1.000 con trở lên.- Tại khu 

chăn nuôi gia cầm tập trung, công nghiệp phải có quy mô không nhỏ hơn 30.000 con, trong đó mỗi hộ 

có quy mô tối thiểu 4.000 con thương phẩm hoặc 2.000 con sinh sản. 

b) Về vệ sinh thú y và an toàn sinh học 

- Cơ sở chăn nuôi gia cầm tập trung, công nghiệp phải có đủ các điều kiện vệ sinh thú y quy định tại 

khoản 2 Điều 12 của Pháp lệnh Thú y và các quy định hiện hành, cụ thể như sau: 

+ Phải theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Cơ sở chăn nuôi gia cầm tập trung, công 

nghiệp ở đồng bằng, trung du phải cách xa khu dân cư từ 300 mét trở lên và ở miền núi phải cách xa 
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khu dân cư từ 01 km trở lên; 

+ Có hàng rào hoặc tường bao quanh bảo đảm ngăn chặn được người, động vật từ bên ngoài xâm nhập 

vào cơ sở; 

+ Có khu hành chính riêng biệt; 

+ Có nơi vệ sinh, thay quần áo cho cán bộ, công nhân, khách thăm quan; 

+ Có hố sát trùng cho người, phương tiện vận chuyển trước khi vào cơ sở và khu chăn nuôi; 

+ Môi trường khu chăn nuôi phải đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y theo quy định; 

+ Có kho riêng biệt bảo quản thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu dùng sản xuất thức ăn chăn nuôi; dụng cụ 

chăn nuôi; hoá chất sát trùng độc hại; 

+ Có nơi cách ly, xử lý gia cầm ốm, chết và chất thải theo hướng dẫn của cơ quan thú y; 

+ Thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc định kỳ, khi có dịch bệnh và sau mỗi đợt nuôi, xuất bán sản 

phẩm gia cầm; 

+ Có chương trình, quy trình phòng chống dịch bệnh động vật theo quy định của pháp luật thú y; 

+ Bảo đảm thời gian để trống chuồng sau mỗi đợt nuôi, xuất bán sản phẩm gia cầm; 

+ Có biện pháp diệt trừ các loài gặm nhấm, côn trùng gây hại và ngăn chặn, hạn chế chim trời. 

- Khu vực chăn nuôi phải có đủ nguồn nước sạch; 

- Tổ chức, cá nhân chăn nuôi gia cầm tập trung, công nghiệp có quy mô từ 1.000 con sinh sản hoặc 

2.000 con thương phẩm trở lên phải đăng ký với cơ quan thú y để thẩm định điều kiện chăn nuôi, điều 

kiện vệ sinh thú y. 

3. Quy 

hoạch 

chăn 

nuôi, giết 

mổ bảo 

quản chế 

biến gia 

súc, gia 

cầm tập 

trung, 

công 

- Ủy ban nhân dân tỉnh quy hoạch khu chăn nuôi gia cầm tập trung, công nghiệp và khu giết mổ, bảo 

quản chế biến gia súc, gia cầm của địa phương mình. Các cơ sở này phải bảo đảm điều kiện vệ sinh thú 

y, vệ sinh an toàn thực phẩm: 

+ Tổ chức lại chăn nuôi thủy cầm theo hướng nuôi nhốt, khép kín; không chăn thả tự do; không được 

nuôi, nhốt trên kênh rạch có dòng nước chảy; 

+ Khu chăn nuôi gia cầm tập trung, công nghiệp phải xây dựng xa khu dân cư tối thiểu 300 mét; xa 

công sở, trường học, bệnh viện, chợ tối thiểu 500 mét; chuyển khu chăn nuôi trong khu dân cư ra khu 

vực được quy hoạch. 

- Đối với các huyện có đất đai rộng, xa khu dân cư; các tỉnh trung du và miền núi cần tập trung xây 

dựng khu chăn nuôi gia cầm quy mô lớn. 
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nghiệp - Uỷ ban nhân dân tỉnh có chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng (đường giao thông, điện, nước, xử lý 

môi trường đến hàng rào công trình) cho các cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm và cơ sở 

chăn nuôi gia cầm tập trung, công nghiệp có quy mô lớn. 

- Khu chăn nuôi gia cầm tập trung, công nghiệp có thể bao gồm nhiều hộ và được phân lô, đảm bảo vệ 

sinh môi trường theo quy định tại điểm b khoản 2 mục II Thông tư này. Khuyến khích áp dụng kiểu 

chuồng kín, có hệ thống làm mát chống nóng, tự động cấp thức ăn, nước uống hoặc kiểu chuồng thông 

thoáng tự nhiên và thực hiện quy trình cùng vào cùng ra. 

2. Thông tư số 

53/2012/TT-

BNNPTNT ban 

hành  danh 

mục sản phẩm 

nông nghiệp, 

thủy sản được 

hỗ trợ theo 

quyết định số 

01/2012/QĐ-

TTg ngày 

9/01/2012. 

Điều 2.   
Danh mục sản phẩm nông nghiệp, thủy sản được hỗ trợ theo Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg. 

Sản phẩm chăn nuôi: lợn, gia cầm, thủy cầm, bò sữa, ong; 

Thông tư 

02/2016/TT-

BNNPTNT sửa 

đổi, bổ sung 

Danh mục 

chủng loại máy, 

thiết bị được 

hưởng chính 

sách hỗ trợ 

nhằm giảm tổn 

thất trong nông 

nghiệp kèm 

   
DANH MỤCCHỦNG LOẠI MÁY, THIẾT BỊ ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NHẰM 

GIẢM TỔN THẤT TRONG NÔNG NGHIỆP(Ban hành kèm theo Thông tư số: 02 /2016/TT-

BNNPTNT ngày 22 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn) Máy, 

thiết bị sử dụng trong chăn nuôi: máy thu hoạch cỏ, máy đóng kiện rơm, cỏ; máy nghiền, máy trộn thức 

ăn, máy ép viên thức ăn chăn nuôi, máy thái rau, củ, quả;Máy vắt sữa; thiết bị bảo quản lạnh sữa; máy 

phân tích chất lượng sữa; Thiết bị cung cấp nước uống, thức ăn tự động cho gia súc, gia cầm; Máy, 

thiết bị chăn nuôi gà đẻ tự động, máy rửa khay trứng, máy khử trùng trứng, băng tải trứng, thu gom, 

đóng gói trứng tự động, máy soi trứng gia cầm, thiết bị tiêm tự động; Máy, thiết bị sưởi ấm, làm mát, 

dọn vệ sinh chuồng trại; máy xới đệm lót sinh học; máy phun khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi; 

Máy phát điện chạy bằng khí Biogas; Máy ấp, nở trứng gia cầm. 
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theo Thông tư 

08/2014/TT-

BNNPTNT do 

Bộ Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

ban hành 

Thông tư số 

09/2020/TT-

BNNPTNT  

Hướng dẫn xác 

nhận thiên tai, 

dịch bệnh trong 

thực hiện chính 

sách hỗ trợ bảo 

hiểm nông 

nghiệp 

Điều 3. Hướng 

dẫn xác nhận 

thiên tai để xác 

định sự kiện 

bảo hiểm 

  
1. Việc xác nhận thiên tai để xác định sự kiện bảo hiểm được quy định như sau: Sử dụng nội dung về 

tình hình, diễn biến thiên tai trong báo cáo tổng hợp đợt thiên tai quy định tại điểm a khoản 2 Điều 8 

Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thống kê, đánh giá 

thiệt hại do thiên tai gây ra là căn cứ để xác định sự kiện bảo hiểm. 

2. Tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp hoặc doanh nghiệp bảo hiểm sử dụng báo cáo quy định tại 

khoản 1 Điều này của Ủy ban nhân dân cấp xã để xác định sự kiện bảo hiểm trong thực hiện chính sách 

hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp. 

Điều 4. Hướng 

dẫn xác nhận 

bệnh động vật 

khi chưa đủ 

điều kiện công 

bố dịch để xác 

định sự kiện 

bảo hiểm 

  
1. Việc xác nhận bệnh động vật khi chưa đủ điều kiện công bố dịch để xác định sự kiện bảo hiểm được 

quy định như sau:a) Đối với bệnh động vật trên cạn: Sử dụng một trong những báo cáo dịch bệnh động 

vật quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6 Điều 7 Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên 

cạn là căn cứ để xác định sự kiện bảo hiểm.b) Đối với bệnh động vật thủy sản: Sử dụng một trong 

những báo cáo dịch bệnh động vật thủy sản quy định tại các điểm c, d khoản 1, các khoản 3, 4 Điều 5 

Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản hoặc báo cáo dịch bệnh thủy sản quy 

định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BNNPTNT ngày 16/01/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là căn cứ để xác định sự kiện bảo 

hiểm.Tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp hoặc doanh nghiệp bảo hiểm sử dụng báo cáo quy định tại 

khoản 1 Điều này của Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp huyện hoặc cấp tỉnh để xác định sự kiện 

bảo hiểm trong thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp. 
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Thông tư số 

10/2021/TT-

BNNPTNT  

Hướng dẫn nội 

dung đầu tư, hỗ 

trợ đầu tư thực 

hiện nhiệm vụ 

“Phát triển sản 

xuất giống” 

theo Quyết 

định số 

703/QĐ-TTg 

ngày 28/5/2020 

của Thủ tướng 

Chính phủ. 

Điều 4. Nội 

dung đầu tư 

  
Ngân sách nhà nước đầu tư cho các hoạt động sau: 

1. Nhập nội, mua bản quyền giống mới 

Đầu tư cho đơn vị nhập nội, mua bản quyền dòng/giống mới đối với cây nông, lâm nghiệp, vật nuôi, 

thủy sản ngắn ngày (hoặc hằng năm) mà trong nước chưa có hoặc còn thiếu. 

4. Nhập nội, hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giống 

a) Đầu tư cho đơn vị nhập nội công nghệ sản xuất giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống 

thủy sản theo giá trị chuyển nhượng bản quyền. 

b) Đầu tư cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giống cây nông, 

lâm nghiệp và giống thủy sản. 

5. Đào tạo, tập huấn quy trình công nghệ sản xuất giống 

Đầu tư bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn trong nước và nước ngoài cho công chức, viên chức làm công tác 

quản lý, nghiên cứu, sản xuất giống; người lao động trực tiếp tham gia thực hiện các nội dung của dự 

án giống. 

6. Quản lý chất lượng giống 

Đầu tư cho các đơn vị xây dựng cơ sở dữ liệu về giống; ứng dụng công nghệ thông tin quản lý giống; 

kiểm nghiệm, kiểm định chất lượng giống; thanh tra, kiểm tra thực thi pháp luật về giống; đào tạo, tập 

huấn ngắn hạn về quản lý giống; tuyên truyền sử dụng giống mới, giống đúng tiêu chuẩn chất lượng. 

Điều 5. Nội 

dung hỗ trợ 

đầu tư 

  
1. Sản xuất giống các cấp c) Chăn nuôi: Hỗ trợ chi phí công kỹ thuật; chi phí thức ăn tinh nuôi đàn 

giống cấp bố mẹ, đàn nhân giống; chi phí mua tinh, vật tư phối giống và thụ tinh nhân tạo cho gia 

súc.2. Hoàn thiện quy trình công nghệ nhân giống vật nuôiHỗ trợ chi phí công kỹ thuật, chi phí thức ăn 

tinh cho vật nuôi để hoàn thiện quy trình công nghệ nhân giống. 

Thông tư số 

24/2021/TT-

BTC Quy định 

mức thu, chế 

độ thu, nộp, 

quản lý và sử 

dụng phí trong 

chăn nuôi. 

Điều 3. Mức 

thu phí, miễn 

thu phí 

  
2. Miễn thu phí đói với cá nhân thuộc hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với 

cách mạng; tổ chức, cá nhân ở các xã có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn khi đề nghị cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền thực hiện các nội dung thu phí quy định tại Biểu mức thu phí trong chăn nuôi 

ban hành kèm theo Thông tư này. 
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